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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847332765 ĐÀM MAI KHÁNH  AN  

2 4813384420 MAI THỊ PHƯƠNG  ANH  

3 4847333213 NGUYỄN THẾ DUY  ANH  

4 4847333390 NGUYỄN VIỆT  ANH  

5 4847333422 NGUYỄN AN  BÌNH  

6 4847335024 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG  CHINH  

7 4847335056 NGUYỄN TRỌNG  DŨNG  

8 4847335071 PHẠM HOÀNG  HẢI  

9 4847335086 NGUYỄN THỊ MỸ  HÂN  

10 4847335101 TRƯƠNG THỊ BẢO  HÂN  

11 4847335307 TRƯƠNG MINH  HÒA  

12 4847335528 TRẦN THANH  HUẤN  

13 4847336291 LÊ CAO QUANG  KHẢI  

14 4847335737 NGUYỄN HỮU PHÚC  KHANG  

15 4847335919 NGUYỄN DIỆP  KHANH  

16 4847336056 PHẠM MAI  KHANH  

17 4847336215 PHẠM NGUYỄN TUẤN  KHANH  

18 4847336359 NGUYỄN TRẦN ANH  KHOA  

19 4847336374 NGÔ TÙNG  LÂM  

20 4847336396 PHÙNG KHÁNH  LINH  

21 4853938463 NGUYỄN TRẦN THÙY  LINH  

22 4847336404 TRẦN PHƯƠNG  MAI  

23 4847336445 TRẦN NGỌC ÁNH  MINH  

24 4847336454 TRẦN NGÔ HỒNG  NHUNG  

25 4847336460 HOÀNG HÀ NGUYÊN  PHƯƠNG  

26 4847336466 MẠC HÙNG  QUANG  

27 4847336479 NGUYỄN ĐỨC MINH  QUANG  

28 4847466220 NG. HOÀNG CAO  SƠN  

29 4847336491 VŨ LÊ ANH  TÀI  

30 4847336552 ĐÀO THỊ CẨM  TIÊN  

31 4847336582 NGUYỄN ANH  TIẾN  

32 4847336592 VÕ ĐỨC  TÍN  

33 4847336633 PHAN KIM ANH  TÚ  

34 4847336629 VƯƠNG THÁI  TUẤN  

35 4847336529 ĐOÀN LÊ PHÚ  THÀNH  

36 4847336536 NGUYỄN BẢO  THI  

37 4847336542 NGUYỄN PHAN KHÁNH  THƯ  

38 4847336600 TRẦN ĐOÀN BẢO  TRÂM  

39 4847336608 HỒ LÊ BẢO  TRÂN  

40 4847336622 ĐỖ ĐỨC  TRÍ  

41 4847336645 LÊ THỊ HOÀNG  UYÊN  

42 4847336656 LÊ ĐỨC  VINH  

43 4847336686 NGUYỄN TẤN  VŨ  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Thanh Hải 
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